	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊACHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nguyên lý máy + Bài tập lớn



- Tiếng Anh: Theory of Machines + Project
Mã học phần:

7090431

Số tín chỉ:

3(3-0-6)
Thời gian học:
16 tuần
Trong đó:
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Thực tập
	Đồ án
	Tự học

	40
	5
	0
	0
	0
	90


2. Đơn vị quản lý học phần

2.1 Cán bộ giảng dạy:

	TT
	Họ và tên cán bộ
	Mã số cán bộ

	1
	Nguyễn Duy Chỉnh
	0904-13

	2
	Bùi Minh Hoàng
	0904-12


2.1 Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ-Điện
3. Điều kiện tiên quyết: 
4. Mục tiêu của học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ sở kỹ thuật giúp sinh viên giải quyết được các bài toán:


- Bài toán phân tích: Xác định động học, động lực học của cơ cấu và máy đã cho trước, từ đó suy ra tính năng làm việc của chúng.


- Bài toán tổng hợp: Xác định cấu trúc cơ cấu và máy thỏa mãn các điều kiện động học và động lực học đã cho.
4.1 Kiến thức
4.1.1 Lý thuyết về cấu trúc cơ cấu.
4.1.2 Lý thuyết về phân tích động học cơ cấu.
4.1.3 Lý thuyết về phân tích động lực học cơ cấu.
4.1.4 Lý thuyết tổng hợp (thiết kế) cơ cấu từ các điều kiện động học, động lực học đã biết.
4.2 Kỹ năng

4.2.1 Phân tích được cấu trúc cơ cấu từ đó tìm nguyên lý làm việc của cơ cấu, thiết bị, máy móc.
4.2.2 Tính toán các thông số động học của một cơ cấu trong quá trình làm việc.
4.2.3 Tính toán lực trên cơ cấu trong quá trình làm việc.
4.2.4 Tính toán, tổng hợp (thiết kế) cơ cấu theo điều kiện cho trước.
5. Tóm tắt nội dung học phần

 Cấu trúc cơ cấu; Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp; Đông học cơ cấu phẳng; Lực trên cơ cấu phẳng; Ma sát trong khớp động; Cơ cấu cam; Cơ cấu bánh răng; Hệ thống bánh răng; Các cơ cấu đặc biệt; Chuyển động thực của máy; Cân bằng máy.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1: Mội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học, phương pháp học
	1
	

	Chương 1
	Cấu trúc cơ cấu
	6
	

	1.1
	Một số khái niệm
	1
	4.1.1

4.2.1

	1.2 
	Bậc tự do của cơ cấu
	2
	

	1.3
	Cấu trục và xếp hạng cơ cấu
	2
	

	1.4
	Bài tập
	1
	

	Chương 2
	Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	2
	

	2.1
	Một số khái niệm
	0.5
	4.1.1

4.2.1

	2.2
	Một số cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	0.5
	

	2.3
	Đặc điểm động học các cơ cấu
	1
	

	Chương 3
	Phân tích động học cơ cấu phẳng
	6
	

	3.1
	Giới thiệu chung
	0.5
	4.1.2

4.2.2

	3.2
	Bài toán vị trí
	0.5
	

	3.3
	Bài toán vận tốc
	2
	

	3.4
	Bài toán gia tốc
	2
	

	3.5
	Bài tập
	1
	

	Chương 4
	Lực trên cơ cấu phẳng
	4
	

	4.1
	Các loại lực tác dụng trên cơ cấu
	0.5
	4.1.3

4.2.3

	4.2
	Lực quán tính
	0.5
	

	4.3
	Phản lực khớp động
	1.5
	

	4.4
	Lực cân bằng trên khâu dẫn
	0.5
	

	4.5
	Bài tập
	1
	

	Chương 5
	Ma sát trong khớp động
	5
	

	5.1
	Đại cương về ma sát
	0.5
	4.1.3

4.2.3

	5.2
	Ma sát trong khớp trượt
	0.5
	

	5.3
	Ma sát trong khớp ren-vít
	0.5
	

	5.4
	Ma sát trong khớp quay
	1
	

	5.5
	Ma sát lăn
	0.5
	

	5.6
	Ma sát trong bộ truyền dây đai
	0.5
	

	5.7
	Hiệu suất
	0.5
	

	5.8
	Bài tập
	1
	

	Chương 6
	Cơ cấu Cam
	4
	

	6.1
	Đại cương
	1
	4.1.1

…
4.1.4
4.2.1

…
4.2.4

	6.2
	Phân tích động học cơ cấu cam
	1
	

	6.3
	Phân tích lực trên cơ cấu cam
	0.5
	

	6.4
	Tổng hợp cơ cấu cam
	1
	

	6.5
	Các biện pháp bảo toàn khớp
	0.5
	

	Chương 7
	Cơ cấu bánh răng
	6
	

	7.1
	Đại cương
	2
	4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

	7.2
	Cơ cấu bánh răng phẳng
	2
	

	7.3
	Cơ cấu bánh răng không gian
	2
	

	Chương 8
	Hệ thống bánh răng
	4
	

	8.1
	Giới thiệu chung
	1
	4.1.2

4.2.2

	8.2
	Động học hệ bánh răng
	2
	

	8.3
	Bài tập
	1
	

	Chương 9
	Các cơ cấu khác
	2
	

	9.1
	Cơ cấu Các - đăng
	1
	4.1.1

4.2.1

	9.2
	Cơ cấu Malte
	0.5
	

	9.3
	Cơ cấu Bánh cóc
	0.5
	

	Chương 10
	Chuyển động thực của máy
	3
	

	10.1
	Giới thiệu chung
	0.5
	4.1.3

4.2.3

	10.2
	Khâu thay thế, các đại lượng thay thế
	0.5
	

	10.3
	Phương trình chuyển động của máy
	0.5
	

	10.4
	Chuyển động thực của máy
	0.5
	

	10.5
	Làm đều chuyển động máy
	1
	

	Chương 11
	Cân bằng máy
	2
	

	11.1
	Giới thiệu chung
	0.5
	4.1.3

4.2.3

	11.2
	Căn bằng vật quay
	1
	

	11.3
	Cân bằng máy
	0.5
	

	Tổng
	45
	


7. Phương pháp giảng dạy


Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập về nhà theo từng chương. Trên cơ sở lý thuyết đó, sinh viên hoàn thành nội dung bài tập lớn trong suốt quá trình học.

8. Nhiệm vụ của sinh viên


- Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.


- Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập về nhà và nội dung bài tập lớn.

- Tham dự kiểm tra và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá điểm tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết 50 phút
	30%

	3
	Điểm bài tập lớn
	Điểm thuyết minh BTL nhóm tự chia cho các thành viên
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Không bị cấm thi
- Thi viết 90 phút
	60%


9.2 Cách tính điểm


Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Duy Chỉnh, Giáo trình Nguyên lý máy, Trường Đại học Mỏ-Địa chất,  Hà Nội 2014.

[2] Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm. Nguyên lý máy tập 1. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội 1995.
[3] Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm. Nguyên lý máy tập 2. Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội 1998.

[4] R.S. Khurmi and J.K. Gupta. Theory of Machines.
[5] Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên lý máy, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1-2
	Mở đầu
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu

1.1 Một số khái niệm

1.2 Bậc tự do của cơ cấu
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.
- Lấy một ví dụ tháo lắp một thiết bị, máy móc để hình dung cấu tạo, kết cấu của nó.

- Xem lại bậc tự do của vật thể ở các môn học trước đó.

	2-3
	Chương 1: Tiếp
1.3 Cấu trúc và xếp hạng cơ cấu

1.4 Bài tập

Chương 2: Cơ cấu phẳng toán khớp thấp

2.1 Một số khái niệm

2.2 Một số cơ cấu phẳng
	6
	1
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm trên Internet các video về cơ cấu để xem chúng chuyển động.
- Quan sát trên video các bộ phận của cơ cấu và tự đặt tên cho nó theo mục 2.1

- Tìm hiểu phần 1 Bài tập lớn

	4-5
	Chương 2: Tiếp
2.3 Đặc điểm động học các cơ cấu

Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng

3.1 Giới thiệu chung

3.2 Bài toán vị trí

3.3 Bài toán vận tốc
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Các thông số về vị trí và vận tốc
- Khái niệm tâm vận tốc tức thời của một vật thể chuyển động song phẳng, cách xác định chúng.

- Cách xác định vận tốc bằng giải tích.

- Quy tắc cộng véc tơ

- Hoàn thành Phần 1 và tìm hiểu Phần 2 Bài tập lớn

	5-6
	Chương 3: Tiếp
3.4 Bài toán gia tốc

3.5 Bài tập

Chương 4: Lực trên cơ cấu phẳng

4.1 Các loại lực tác dụng trên cơ cấu

4.2 Lực quán tính
	6
	2
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Các thông số gia tốc
- Ý nghĩa gia tốc

- Xem trước các ví dụ trong Chương 3 tài liệu [1] và tài liệu [5]
- Xem lại các vấn đề về lực trong môn Cơ học lý thuyết.
- Hoàn thành Phần 2 và tìm hiểu Phần 3 Bài tập lớn

	7
	Chương 4: Tiếp
4.3 Phản lực khớp động

4.4 Lực cân bằng trên khâu dẫn

4.5 Bài tập

Chương 5: Ma sát

5.1 Đại cương về ma sát

5.2 Ma sát trong khớp tịnh tiến
	6
	2
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Phương trình cân bằng lực và cân bằng mô men; phản lực khớp
- Xem trước các ví dụ trong [1] và [5]

- Lấy ví dụ về ma sát trong cuộc sống hàng ngày. Tìm lợi ích, tác hại trong từng ví dụ.

- Làm phần 3 bài tập lớn

	8
	Chương 5: Tiếp
5.3 Ma sát trong khớp ren vít

5.4 Ma sát trong khớp quay

5.5 Ma sát lăn

5.6 Ma sát trong bộ truyền dây đai

5.7 Hiệu suất

5.8 Bài tập
Kiểm tra giữa kỳ
	6
	2
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm hiểu các thông số của khớp ren, khớp quay
- Quan sát phần tiếp xúc của bánh xe đạp với mặt đất khi nó đứng yên và chuyển động.
- Tìm thông tin liên quan đến bộ truyền động dây đai

- Xem trước các ví dụ trong [1] và [5]

	9-10
	Chương 6: Cơ cấu Cam
6.1 Đại cương
6.2 Phân tích động học cơ cấu cam

6.3 Phân tích lực trên cơ cấu cam

6.4 Tổng hợp cơ cấu cam

6.5 Các biện pháp bảo toàn khớp cao
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm trên Internet các video về cơ cấu Cam để xem chúng chuyển động.
- Hoàn thành Phần 3 Bài tập lớn

	11-12
	Chương 7: Cơ cấu bánh răng
7.1 Đại cương

7.2 Cơ cấu bánh răng phẳng
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm trên Internet các video về cơ cấu bánh răng để xem kết cấu cũng như quá trình làm việc của nó.
- Hoàn thành phần 3 bài tập lớn

	12-13
	Chương 7: Tiếp
7.3 Cơ cấu bánh răng không gian

Chương 8: Hệ thống bánh răng

8.1 Giới thiệu chung

8.2 Động học hệ bánh răng
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm trên Internet các video về cơ cấu bánh răng nón (côn) và trục vít-bánh vít để xem kết cấu cũng như quá trình làm việc của nó.

	14
	Chương 8: Tiếp
8.2 Động học hệ bánh răng (tiếp)

8.3 Bài tập

Chương 9: Các cơ cấu khác

9.1 Cơ cấu Các – đăng

9.2 Cơ cấu Malte

9.3 Cơ cấu Bánh cóc
	6
	2
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm trên Internet các video về các cơ cấu trong chương 9 để xem kết cấu cũng như quá trình làm việc của nó.
- Xem trước các ví dụ trong tài liệu [1] và [5] về Hệ bánh răng.

	15-17
	Chương 10: Chuyển động thực của máy
10.1 Giới thiệu chung

10.2 Khâu thay thế, các đại lượng thay thế

10.3 Phương trình chuyển động của máy

10.4 Chuyển động thực của máy

10.5 Làm đều chuyển động máy

Chương 11: Cân bằng máy

11.1 Giới thiệu chung

11.2 Cân bằng vật quay
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tìm hiểu ý nghĩa của bánh đà từng gặp trong một số máy.
- Tìm hiểu nguyên nhân gây hiện tượng rung lắc của một thiết bị, máy móc bất kỳ.

	18
	Chương 11: Cân bằng máy
11.2 Cân bằng vật quay (tiếp)

11.3 Cân bằng cơ cấu


	2
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

	
	Tổng
	80
	10
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